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TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ Đối tượng 

Hỗ trợ của Nhà nước  

(triệu đồng) Đối ứng của 

hộ dân (quy 

theo giá trị, 

triệu đồng Bò cái 

giống  

Vật tư, thiết bị 

theo giá trị, triệu 

đồng) 

1 Trương Thanh Tú 1984 KP8 Hộ làm kinh tế giỏi Không  

2 Nguyễn Công Kỳ 04/04/1968 KP4 Khuyết tật 36 0 28,272 

3 Nguyễn Thành Công 21/08/1977 KP4 Khuyết tật 36 0 28,272 

4 Nguyễn Minh Linh 02/02/1975 KP4 Khuyết tật 36 0 28,272 

5 Nguyễn Liêm 17/06/1964 KP2 Khuyết tật 36 0 28,272 

6 Nguyễn Quốc Khiêm 08/10/1981 KP6 Khuyết tật 36 0 28,272 

7 Trần Quốc Nũng 10/08/1989 KP6 Khuyết tật 36 0 28,272 

8 Phạm Tú 20/10/1965 KP6 Khuyết tật 36 0 28,272 
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9 Lê Minh Trí 02/10/1994 KP7 Khuyết tật 36 0 28,272 

10 Hồ Xuân Hòa 02/08/1989 KP7 Khuyết tật 36 0 28,272 

11 Trần Thị Kim Hoa 30/10/1977 KP3 Khuyết tật 36 0 28,272 

12 Nguyễn Thị Ngọc Tuấn 01/01/1976 KP3 Khuyết tật 36 0 28,272 
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